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Chủ đề: THÀNH PHỐ MẾN YÊU ƠI! 

 

I. Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học (5,0 điểm) 

Tôi từ phương Bắc đến 

nên gọi là khách lạ phải không em? 

đêm, 

đi giữa phồn hoa loang loáng ánh đèn 

sao bàn chân không biết ngại 

gió triền sông vọng về thổi mãi 

mát rượi nỗi hoài mong 

 

Thành phố buổi sớm mai 

dịu sàng thức dậy một nụ cười thật êm 

hình như là em gái 

nồng nã bụi xe và giọng người tứ xứ 

trò chuyện quê hương giữa Sài thành ồn ã 

ngỡ thân nhau như tự bao giờ... 

 

Đi xa quê người bỗng thấy gần hơn 

gồng gánh cuộc mưu sinh và vạn điều giản dị 

[…] 

nhưng vẫn kịp giật mình một tiếng dế kêu sương 

 

Đêm phương Nam 

thao thiết cơn mơ giữa lòng thành phố trẻ 

cái thành phố đã tự gọi mình bằng tên phủ tên sông 

khai sinh và lớn lên chốn đầm lầy ngập nước 

những chuyện ấy... 

sau ba trăm năm lẻ 

bây giờ vỉa hè có nhớ chăng? 

hàng me có nhớ chăng? 

và Sài Gòn nghĩa là gì em nhỉ? 

cho tôi hay 

để thân quen 

nhung nhớ bữa mai về… 
(Sài Gòn lạ và quen, Hoàng Hùng Hà) 

Câu 1. (3,0 điểm) 

a. Chỉ ra hai hình ảnh trong bài thơ thể hiện sự náo nhiệt và thịnh vượng của Sài Gòn. (0,5 điểm) 

b. Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: (0,75 điểm) 

sau ba trăm năm lẻ 

bây giờ vỉa hè có nhớ chăng? 

hàng me có nhớ chăng? 

và Sài Gòn nghĩa là gì em nhỉ? 

cho tôi hay 

để thân quen 

nhung nhớ bữa mai về… 
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c. Nêu cách hiểu của em về đoạn thơ sau: (0,75 điểm) 

Tôi từ phương Bắc đến 

nên gọi là khách lạ phải không em? 

đêm, 

đi giữa phồn hoa loang loáng ánh đèn 

sao bàn chân không biết ngại 

gió triền sông vọng về thổi mãi 

mát rượi nỗi hoài mong 

d. Theo em, học sinh của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh cần làm những điều gì để thể hiện tình cảm 

đối với nơi đây? (1,0 điểm) 

Câu 2. (2,0 điểm) 

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nội dung chủ đề ho ặ c  đặ c  sắ c  n gh ệ  t hu ậ t  của bài 

thơ Sài Gòn lạ và quen (Hoàng Hùng Hà). 

II. Đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài văn nghị luận xã hội (5,0 điểm) 

Có thể nói, nghĩa tình đã trở thành đặc trưng trong văn hoá ứng xử, trong tư duy hành động của 

người dân Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một động lực quan trọng tạo nên sự đồng lòng, hiệp lực, 

nhất là trong những lúc khó khăn. Phẩm chất nghĩa tình của nhân dân Thành phố luôn đồng hành với sự 

nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, thể hiện trong mọi hoạt động của cả hệ thống chính trị và các 

tầng lớp nhân dân. Hoạt động nổi bật trong nhiều năm qua của thành phố là phong trào Đền ơn đáp 

nghĩa. Thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, người dân thành phố không chỉ 

đóng góp bằng vật chất để xây dựng hàng ngàn nhà tình nghĩa, tình thương; chăm lo vật chất cho các Mẹ 

Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, có công, mà các đoàn thể như Hội 

Phụ nữ, Đoàn Thanh niên còn phân công hội viên, đoàn viên thường xuyên chăm sóc các Mẹ Việt Nam 

anh hùng neo đơn, gia đình liệt sĩ, thương binh khó khăn. Nhiệm kì qua, công tác vận động đã mang về 

quỹ Đền ơn đáp nghĩa 52.318 tỷ đồng, xây mới 418 căn nhà tình nghĩa, 541 căn nhà tình thương cho diện 

chính sách, tặng 2.154 sổ vàng tiết kiệm,... Đó là những con số “biết nói” thể hiện một cách thuyết phục 

phẩm chất nghĩa tình của nhân dân thành phố mang tên Bác kính yêu. 

[...] Không chỉ các hoạt động của hệ thống chính trị mà phẩm chất nghĩa tình, nhân ái dường như 

thấm đẫm trong mỗi con người thành phố. Có những hành động nhỏ nhưng ấm áp tình người, tạo nên sự 

lan toả lớn, giúp mọi người gắn kết, san sẻ tình thương để gánh nặng âu lo nhẹ bớt phần nào khi gặp khó 

khăn, như việc những thanh niên mang cơm cho các cụ già neo đơn; những người buôn bán nhỏ đặt tủ 

bánh mì miễn phí trên đường; những hộp cơm nhân đạo tại các bệnh viện cho người nghèo; những điểm 

sửa xe, quán ăn miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật; những bình nước mát miễn phí cho người đi 

giữa trời trưa nắng gắt;… 

[...] Xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố nghĩa tình” cốt lõi chính là phát huy những 

giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất mang giá trị con người văn 

hoá, thích ứng phù hợp với yêu cầu phát triển Thành phố trong tương lai, làm dày thêm truyền thống 

năng động, sáng tạo, nghĩa tình và cũng rất anh hùng của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. 

(Trích Nghĩa tình – giá trị đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, Thân Thị Thư) 

Câu 1. (1,0 điểm) Hãy phân tích tác dụng của dẫn chứng đối với luận điểm trong văn bản trên. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

“Thành phố nghĩa tình” vốn là một danh xưng, một đặc điểm rất đáng tự hào của Thành phố Hồ Chí 

Minh. Bên cạnh đó, có người muốn bổ sung những đặc điểm khác cho nơi đây như “Thành phố sáng tạo”, 

“Thành phố năng động”, “Thành phố xanh”,… 

Từ văn bản trên và những suy nghĩ riêng, em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về một đặc điểm quan 

trọng mà em mong muốn mọi người nhớ đến đầu tiên khi nói về Thành phố Hồ Chí Minh. 

 


